
Biểu số 51.NĐ số 31

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán Quyết toán 
So sánh

 (%)

A B 1 2 3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 304.451 275.398 90,5

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 304.451 264.236 86,8

I Chi đầu tư phát triển 68.723 62.867 91,5

1 Chi đầu tư phát triển 68.723 62.867 91,5

Chia theo lĩnh vực

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 6.615 6.205 93,8

- Chi khoa học và công nghệ

Chia theo nguồn vốn

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

2 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên 218.797 199.211 91,0

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 100.143 100.189 100,0

2 Chi khoa học và công nghệ

III Dự phòng ngân sách 7.100

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 9.831

V Chi nộp ngân sách cấp trên 2.158

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 11.162

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        /4/2026 của UBND phường Chơn Thành)
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